	[bookmark: _GoBack]UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I– NĂM HỌC 2022 - 2023
[bookmark: grade]MÔN: NGỮ VĂN 8
[bookmark: df_time][bookmark: time] Thời gian làm bài: phút; 


	
	

	(Đề có 1 trang)
	

	Họ tên : ............................................................... Lớp : .............SBD..................
	

	



PHẦN I: ĐỌC HIỂU ( 3 ĐIỂM)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:  
“Trong thuốc lá điện tử có tới 15.000 loại hương vị, nguy cơ trộn hương vị và cả chất ma túy; người hút dễ phơi nhiễm các chất độc gây bệnh ung thư, tim mạch, hô hấp, gây nghiện, ảnh hưởng đến phát triển trí não. Các chất độc được thấy trong dung dịch thuốc lá điện tử và trong khói bởi vậy thuốc lá điện tử có hại cho cả người dùng và người xung quanh. Ngoài ra còn có nguy cơ chấn thương nghiêm trọng do cháy nổ pin. Thuốc lá điện tử có rất nhiều loại sản phẩm với đặc tính thiết kế khác nhau, dễ bị can thiệp thay đổi bởi người dùng dẫn tới nguy cơ không giống nhau, đặc biệt nguy cơ trộn lẫn ma túy.”
                                                                          (Theo nguồn Internets)
Câu 1 (0,5 điểm): Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?
Câu 2 (0,5 điểm): Nội dung của đoạn trích trên là gì?
Câu 3 (1,0 điểm): Phân tích cấu tạo ngữ pháp và cho biết mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép sau:  “Các chất độc được thấy trong dung dịch thuốc lá điện tử và trong khói bởi vậy thuốc lá điện tử có hại cho cả người dùng và người xung quanh”.
Câu 4 (1 điểm): Bài học em rút ra cho bản thân qua đoạn trích?
PHẦN II. LÀM VĂN ( 7 ĐIỂM)
Câu 1 (2,0 điểm): Từ tinh thần của đoạn trích, viết đoạn văn  trình bày suy nghĩ của em vể hiện tượng hút thuốc lá điện tử của một bộ phận giới trẻ ở nước ta hiện nay.
Câu 2: (5,0 điểm): Thuyết minh về chiếc nón lá Việt Nam.
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Phần I: Đọc hiểu 
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	- PTBĐ chính: Thuyết minh
	0,5 đ

	2
	- Nội dung: Tác hại của thuốc lá điện tử.
	0,5 đ

	3


	Cấu tạo ngữ pháp:
Các chất độc// được thấy trong dung dịch thuốc lá điện tử và trong
   CN                         VN
 khói bởi vậy thuốc lá điện tử// có hại cho cả người dùng và người
                         CN                                             VN
 xung quanh

	

0,5 đ

	
	- Mối quan hệ nguyên nhân- kết quả. 
	0,5 đ

	4
	* Hs có thể nêu các bài học sau:
- Nhận thức được tác hại của thuốc lá điện tử.
- Tránh xa thuốc lá điện tử.
- Tuyên truyền cho mọi người thấy được tác hại của thuốc lá điện tử, khuyên họ không hút thuốc lá điện tử.
- Báo cho gia đình, thầy cô, công an những nơi bán thuốc lá điện tử...
	1,0 đ


Phần II. Làm văn
Câu1 (2.0đ)
	1
	* Yêu cầu kĩ năng:
- Đúng hình thức đoạn văn, diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi dùng từ, viết câu, chính tả, …
* Yêu cầu kiến thức: HS trình bày suy nghĩ về tình bạn trong cuộc sống. 
* Giải thích:  Tình bạn là sự thấu hiểu, quan tâm, giúp đỡ, đồng cảm giữa con người với con người….
- Cơ sở  của tình bạn đẹp được xây dựng bằng tình cảm vô tư, chân thành, trong sáng
* Biểu hiện tình bạn: gắn bó, chia sẻ, cảm thông, tin tưởng ... không phân biệt cao thấp, thông minh hay tài giỏi. Nó đến từ cảm xúc tự nhiên trong trái tim.
* Ý nghĩa:  Trong cuộc sống, nếu ta có một tình bạn đẹp là ta đã có một niềm hạnh phúc lớn lao, là chỗ dựa tinh thần to lớn cho ta vượt qua những khó khăn, gian khổ, vươn tới ước mơ, lí tưởng. …
* Phản đề: Phê phán những tình bạn vụ lợi, toan tính, ích kỉ…
* Rút ra bài học nhận thức và hành động: 
- Biết xây dựng tình bạn tốt. 
- Bản thân chân thành, trân trọng bạn bè…
	
0.25


0.25

0.5

0.5
0.25
0.25



Câu 2:

	Tiêu chí
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	
KĨ NĂNG
	- Biết làm bài văn thuyết minh về chiếc nón lá theo bố cục 3 phần rõ ràng, chặt chẽ.
- Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu...
	
  0,5

	












KIẾNTHỨC

	1. Mở bài : 
-  Giới thiệu về chiếc nón lá và nêu vai trò của chiếc nón đối với người phụ nữ Việt Nam. ( Vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống của người phụ nữ Việt Nam, là hình ảnh đặc trưng rất riêng của người Việt.....)
	  

  0,5

	
	2. Thân bài: 
- Giới thiệu về nguồn gốc của chiếc nón lá ( có từ lâu đời, Hình ảnh tiền thân của chiếc nón lá đã được chạm khắc trên trống đồng Ngọc Lữ, thạp đồng Đào Thịch vào khoảng 2500 – 3000 năm trước công nguyên. Trên khắp đất nước, nón lá được sản xuất ở nhiều nơi nhưng tập trung nhiều nhất là vùng Hà Tây cũ, Quảng Bình, Huế...)
	

  0,25

	
	- Nêu các chủng loại nón: nón quai thao, nón ba tầm, nón chóp.... Màu sắc trắng sữa hoặc trắng ngà..
	  0,25

	
	- Quy trình làm nón: 
+ Nguyên liệu gồm: tre, nứa, lá cọ, móc....
+ Làm nón trải qua nhiều công đoạn như: phơi lá, làm lá, làm vòng nón, đặt khuôn, xếp lá, khâu, làm quai,....  / Người làm nón phải tỉ mỉ từ khâu chọn lá, phơi lá, chọn chỉ đến độ tinh xảo trong từng đường kim mũi chỉ.  / Nón được chằm (khâu) bằng sợi nilông dẻo, dai, săn chắc và phải có màu trắng trong suốt. Các lá nón không được xộc xệch, đường  kim  mũi chỉ phải đều tăm tắp.   / Khi nón đã chằm hoàn tất người ta đính thêm vào chớp nón một cái “xoài” được làm bằng chỉ bóng láng để làm duyên cho chiếc nón. Quai nón thường được làm bằng lụa, the, nhung,…với màu sắc tươi tắn như tím, hồng đào, xanh thiên lí,..càng làm tăng thêm nét duyên cho người đội nón.
	  1,5

	
	- Công dụng, ý nghĩa của nón trong cuộc sống người Việt: 
+ Che nắng, che mưa, làm quạt mát, đựng đồ, món quà thể hiện tình cảm....
+ Nón lá đã trở thành môt biểu tượng tinh thần của người phụ nữ Việt Nam.
+ Hình ảnh nón lá đi vào nghệ thuật : văn, thơ, nhạc, hoạ,...
	   1,0

	
	- Sử dụng, bảo quản:
+ Nón làm xong được quang dầu, phơi đủ nắng cho bền, bóng đẹp.
+ Muốn nón lá được bền lâu chỉ nên đội khi trời nắng, tránh đi mưa. Sau khi dùng nên cất vào chỗ bóng râm, không phơi ngoài nắng sẽ làm cong vành, lá nón giòn và ố vàng làm làm mất tính thẩm mĩ và giảm tuổi thọ của nón; bọc nilong…
	  0,5

	
	3. Kết bài
- Khái quát giá trị của chiếc nón lá Việt Nam.
	  0,5

	


MỨC ĐỘ
ĐÁNH GIÁ
	- Mức cho điểm thứ nhất: 
+ 5,0 – 6,0 điểm khi đạt từ 80 đến 100% yêu cầu.
     + 3,0 – 4,0 điểm khi đạt hơn một nửa yêu cầu
- Mức cho điểm thứ hai: 
     + 1,0 – 2,0 điểm khi đạt dưới 50% yêu cầu
- Mức cho điểm thứ ba:  
+ 0.0 điểm khi lạc đề hoặc không làm bài
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